
   UBND HUYỆN THUẬN NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                 Số:          /TTYT-KD 

 

 

 
             Thuận Nam, ngày           tháng 4 năm 2025 

                                       YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 
 

Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung 

cấp vật tư y tế năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam 

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận 

Văn thư Phòng Kế hoạch – Tài chính, Số điện thoại: 02593 750 040 hoặc 02593 

750 059. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam 

- Địa chỉ: Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ ngày  28 

tháng 4 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 4 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư như sau: 

STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Thông số kỹ thuật/quy 

cách 
Ghi chú 

1 Bao đo máu sản phụ Cái  36cm x 110cm    

2 Băng cá nhân  Miếng 2cm x 6cm   

3 Băng cuộn  Cuộn 9cm x 2,5m, Bịch/50 cuộn   

4 Băng dính  Cuộn 5cm x 5m, Hộp/01cuộn   



5 Băng bó bột Cuộn 10cm x 2,7m   

6 Băng bó bột Cuộn 15cm x 2,7m   

7 Băng thun 3 móc hồng Cuộn  0,1m x 4m    

8 Băng thun 3 móc trắng Cuộn  0,1m x 4m    

9 Bông Y tế thấm nước Kg 1kg/ túi   

10 Bơm tiêm  Cái Bơm tiêm 20ml   

11 Bơm tiêm  Cái 
Dung tích 10ml (Hộp/100 

cái) 
  

12 Bơm tiêm  Cái 
Dung tích 3ml (Hộp/100 

cái) 
  

13 Bơm tiêm  Cái 
Dung tích 5ml (Hộp/100 

cái) 
  

14 Bơm tiêm  Cái 
Dung tích: 1ml  

100 cây/ hộp 
  

15 Bơm tiêm  Cái 50ml   

16 Cốc mẫu (Sample Cups) Cái 1000 cái/gói   

17 Chỉ Chromic catgut  Tép Số 1/0, kim tròn   

18 Chỉ Nylon  Tép Số 2/0, kim tam giác    

19 Chỉ Nylon  Tép Số 3/0, kim tam giác    

20 Chỉ Nylon  Tép Số 4/0, kim tam giác    

21 Chỉ Silk  Tép 
Số 2/0,   

kim tam giác  
  

22 Chỉ Silk  Tép 
Số 3/0, 

kim tam giác  
  

23 Chỉ Silk  Tép 
Số 4/0,  

kim tam giác 
  

24 Dây Garo lớn Sợi 2,5 x 24 cm   

25 Dây garo nhỏ Sợi 24 cm   

26 Dây hút nhớt (đờm)  Sợi  Size: 12    

27 Dây hút nhớt (đờm)  Sợi  Size: 16    

28 Dây nối bơm tiêm điện Cái 140cm   

29 Dây nối bơm tiêm điện Cái 70cm   

30 Dây nối oxy Sợi Bị/1sợi   

31 Dây thở oxy người lớn Sợi  2 nhánh    

32 Dây thở oxy trẻ em Sợi  2 nhánh    



33 Dây truyền dịch Bộ 
Kim số 23G, hình cánh 

bướm 
  

34 
Dung dịch khử khuẩn dụng 

cụ 
Can Can 1 lít   

35 Đầu côn xanh có khía Cái Dung tích:10:1000μl   

36 Đè lưỡi gỗ vô khuẩn Cây 150x20x2mm   

37 Gạc cầu đa khoa Viên phi 30 (0,1 g)   

38 Gạc tiệt trùng  Miếng 8cm x 9cm; gói/10 miếng   

39 Găng  tay tiệt trùng  Đôi Size: 7-7,5 (Hộp/50 đôi)   

40 Găng tay khám bệnh Đôi Size: M-L, Hộp/50 đôi   

41 
Găng tay tiệt trùng sản 

khoa 
Đôi Loại dài   

42 Gel siêu âm Can Can 5 lít   

43 Giấy in điện tim 3 cần  Cuộn 
80mm x 20m  

(Hộp/10 cuộn) 
  

44 Giấy in kết quả siêu âm  Cuộn 110mm x 20m   

45 Giấy in máy huyết học Cuộn 57mm x 30m   

46 
Giấy in máy thử nước tiểu 

11 thông số 
Cuộn 51mm x 30m   

47 Giấy chỉ thị màu Cuộn 5cm x 4m   

48 Giấy quỳ thử PH Gói Hộp/50 gói   

49 Kẹp rốn Cái Hộp/100 cái   

50 Kim cánh bướm Cái 
Kim số 25G, hình cánh 

bướm 
  

51 Kim châm cứu  Cây 
Số 2, 10 chiếc/vỉ, 10 vỉ/hộp   

Hộp/100 cây 
  

52 Kim châm cứu  Cây 
Số 3, 10 chiếc/vỉ, 10 vỉ/hộp 

Hộp/100 cây 
  

53 Kim luồn Cái  Số 22G    

54 Kim luồn Cái  Số 24G    

55 Kim luồn Cái  Số 26G    

56 Kim rút thuốc Cái 100 cái/hộp, số 16G   



57 Lọ đựng bệnh phẩm  Lọ  55ml   

58 Lam kính mù 1 đầu Cái Hộp/72cái   

59 Nước Cất  Lít Can/1 lít   

60 
Ống hút điều hòa kinh  

nguyệt 
Cái  Bị 100 cái    

61 Ống nghiệm có nắp  Cái 
Kích thước 7cm   

Dung tích 5 ml 
  

62 
Ống nghiệm lấy máu có 

EDTA 
Cái 

Kích thước 7cm   

Dung tích 5 ml 
  

63 
Ống nghiệm tách huyết 

 thanh 
Ống 

Kích thước 7cm   

Dung tích 5 ml 
  

64 Ống thông tiểu Foley  Cái 2 nhánh số 18   

65 Ống thông tiểu Nelaton Cái  1 nhánh, size: 12    

66 Ống thông tiểu Nelaton Cái  1 nhánh, size: 14    

67 Protein niệu Que 3 thông số/50 que   

68 
Que tổng phân tích nước 

tiểu  
Que 

11 thông số   

(Hộp/100 que) 
  

69 Que thử đường huyết Test Hộp/25 test   

70 Rotor máy sinh hóa A25 Hộp Hộp /10 cái   

71 Săng mổ Cái 
 80cm x 80cm,  

có lỗ  
  

72 Săng mổ Cái 
 80cm x 80cm, 

 không lỗ  
  

73 Tạp dè y tế Chiếc  80cm x 120cm    

74 Tăm bông Gói   1 đầu dài, Gói/100 cái    

75 Test nhanh thử HIV Test Hộp/40 test   

76 
Test nhanh sốt xuất huyết 

NS1 
Test Hộp/30 test, card   

77 Test nhanh thử viêm gan B Test Hộp/50 test,5mm   

78 Test nhanh thử viêm gan C Test Hộp/50 test,5mm   

79 
Túi đựng nước tiểu  

không có van chống trào 
Cái Dung tích: 2lít   

80 Viên Presept Viên Hộp 100 viên   

  Tổng cộng: 80 mặt hàng   

 



2. Hồ sơ báo giá gồm:  

- Mẫu giá Theo mẫu phụ lục 1 đính kèm. 

- Hồ sơ báo giá phải bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ: “Nội 

dung tham gia báo giá theo Công văn số...... của Trung tâm y tế huyện Thuận 

Nam”. 

3. Hình thức báo giá: Trọn gói 

4. Các thông tin khác (nếu có): không 

Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam kính mong Quý đơn vị quan tâm báo giá 

vật tư y tế để kịp tiến độ đấu thầu năm 2025. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Trung tâm KSBT(đăng tải Website Sở Y tế); 

- Ban giám đốc; 

- Lưu: VT, KD. 

 

 

                                                                       

                                                                          Huỳnh Văn Toại 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1: MẪU BÁO GIÁ 
 

(Đính kèm theo Công văn số           /TB-TTYT ngày       tháng 4 năm 2025 của TTYT 

Thuận Nam) 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                            ……………, ngày            tháng           năm 2025 

 Địa chỉ: 

 Email: 

 Tel: 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam 

          Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam, chúng 

tối……….. xin gửi đến Quý khách hàng báo giá cung cấp vật tư y tế theo đúng yêu 

cầu của đơn vị như sau: 
 

1. Báo giá cho các vật tư y tế và dịch vụ liên quan 

TT 

Danh 

mục vật 

tư 

Đơn vị 

tính 

Tính 

năng, 

thông 

số kỹ 

thuật 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1          

2          

  Tổng cộng: .. khoản     

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm 

… [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… 

năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại – 

Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các vật tư y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                 ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                 (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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